
BẢNG TÓM TẮT TỐC KÝ  

 

1. Vần Uy và Y 

I         thay             Y 

Y           ….………………    UY 

AY          giữ nguyên      AY 

 

2. Thay phụ âm ĐẦU 

F        thay            PH 

C   .......................  K 

K  ……… ............  KH 

Z  .......................  D 

D  .......................  Đ 

J   .......................  GI 

G  .......................  GH 

NG   .......................  NGH 

Q   .......................  QU 

 

 

 

 

3. Thay phụ âm CUỐI 

G        thay             NG 

H  .......................  NH 

K  .......................  CH 

 

4. Thay 52 vần  

NGUYÊN ÂM GHÉP + CHỮ 
CÁI 

Thay nguyên âm ghép bằng 
một nguyên âm. 

A        thay              UA 

E  .......................   OE 

I  .......................   IE, YE 

O  .......................   OA 

A trong vần OAY  OA 

U  .......................   UO 

Y           …………….…….   UYE 

 

(KHÔNG DẤU) 

 

Đồng thời, thay chữ cái cuối 
bằng một chữ cái khác. 

D        thay             T 

F  .......................  P 

S  .......................  C 

L  .......................  N 

V  .......................  M 

Z  .......................  NG 

J  .......................  I, Y 

W  .......................  O, U 

 

Xem bài Cách viết tắt chữ Việt 
không dấu ở: 
http://chuvietnhanh.sourceforge.
net/CachVietTatChuVietKhongDa
uTrongTinNhan.htm  

Hoặc ở: 
https://www.tinhte.vn/threads/
cach-viet-tat-chu-viet-khong-
dau.2384585/ 


